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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI 

 

Số: 16/2021/BCQT–TCD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Năm 2020) 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ 

VẬN TẢI 

- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (84 28) 38330314 - 38330315 - 38330316   

 - Fax: (84 28) 38330317                                      Email : tracodi@tracodi.com.vn 

- Vốn điều lệ: 472,945,900,000VND (Bốn trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu chín 

trăm ngàn đồng). 

- Mã chứng khoán: TCD 

- Mô hình quản trị công ty 

 + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD 20/05/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2020 

02 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD 20/06/2020 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công 

nghiệp và Vận tải 

mailto:tracodi@tracodi.com.vn
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

03 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD 08/12/2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2020 

II. Hội đồng quản trị  

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

 Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ 

HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm 

 

Ngày miễn nhiệm 

 

1 Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch HĐQT 
17/04/2015  

2 Nguyễn Thanh Hùng 

Phó chủ tịch thường 

trực HĐQT thứ 1 

kiêm Tổng Giám đốc  

17/04/2015  

3 Lê Thị Mai Loan 
Phó chủ tịch thường 

trực HĐQT thứ 2 
22/06/2020 

 

4 Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch HĐQT 
07/11/2015  

5 Bùi Thành Lâm Thành viên HĐQT 
22/12/2016  

6 Lin Kuo Wei Thành viên HĐQT 
28/06/2017  

7 Tomas Sven Jaehnig 
Thành viên HĐQT 

độc lập 
14/04/2017  

8 Morishima Kenji 
Thành viên HĐQT 

độc lập 
14/04/2017  

9 Tan Bo Quan, Andy 
Thành viên HĐQT 

độc lập 
26/04/2019  

2. Các cuộc họp HĐQT 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham dự họp 

Lý do  

không tham dự họp 

1 Nguyễn Hồ Nam 39/39 100%  
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Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham dự họp 

Lý do  

không tham dự họp 

2 Nguyễn Thanh Hùng 

39/39 

100%  

3 Lê Thị Mai Loan 
39/39 100%  

4 Nguyễn Thế Tài 
39/39 

100%  

5 Bùi Thành Lâm 
39/39 100%  

6 Lin Kuo Wei 39/39 100%  

7 Tomas Sven Jaehnig 39/39 100%  

8 Morishima Kenji 39/39 100%  

9 Tan Bo Quan, Andy 39/39 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động, công việc điều hành quản lý của 

Ban Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra các vấn đề chủ yếu như sau: 

 Việc chấp hành Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị 

 Tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 Tình hình tuân thủ và quản lý rủi ro trong hoạt động.  

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : 

STT Số Nghị quyết Ngày  Nội dung 
Tỷ lệ thông 

qua 

1 02/2020/NQ-HĐQT 10/2/2020 

Nghị quyết HĐQT v/v Thay đổi 

KTT CTCP ĐTPT CN và VT 

Tracodi 

100% 

2 03/2020/QĐ-HĐQT 10/2/2020 

Quyết định HĐQT v/v Miễn 

nhiệm KTT CTCP ĐTPT CN và 

VT TRACODI (Ông Nguyễn 

Hồng Khoa) 

100% 

3 04/2020/QĐ-HĐQT 10/2/2020 

Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm 

KTT CTCP ĐTPT CN và VT 

TRACODI (Ông Nguyễn Văn 

Bắc) 

100% 
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STT Số Nghị quyết Ngày  Nội dung 
Tỷ lệ thông 

qua 

4 05/2020/NQ-HĐQT 27/2/2020 

Nghị quyết HĐQT v/v Triển khai 

tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

2020 

100% 

5 06/2020/QĐ-HĐQT 27/2/2020 

Quyết định HĐQT v/v Thành lập 

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

2020 

100% 

6 08/2020/QĐ-HĐQT 3/3/2020 

Quyết định v/v Phân công, phân 

nhiệm các thành viên Ban điều 

hành Cty TRACODI 

100% 

8 10/2020/NQ-HĐQT 27/3/2020 

Nghị quyết HĐQT v/v Hoãn thời 

gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2020 

100% 

9 11/2020/NQ-HĐQT 31/3/2020 

Nghị quyết HĐQT v/v Triển khai 

ý kiến cổ đông bằng văn bản vào 

tháng 05/2020 

100% 

10 12/2020/NQ-HĐQT 3/4/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua hợp tác 

đầu tư vào Cty TNHH 3K Plus 

Việt Nam 

100% 

11 13/2020/QĐ-HĐQT 3/4/2020 

Quyết định v/v ban hành Nội quy 

CTCP Đầu tư Phát triển CN Và 

VT (TRACODI) 

100% 

12 14/2020/QĐ-HĐQT 8/4/2020 

Quyết định v/v Phân công, phân 

nhiệm các thành viên Ban điều 

hành Cty TRACODI 

100% 

13 15/2020/QĐ-HĐQT 10/4/2020 

Quyết định v/v Ban hành Quy chế 

Tổ chức bộ máy CTCP Đầu tư 

Phát triển CN và VT (TRACODI)  

100% 

14 16/2020/QĐ-HĐQT 10/4/2020 

Quyết định v/v Bổ nhiệm Giám 

đốc Khối Kỹ thuật Thi công đối 

với Ông Đỗ Văn An  

100% 

15 17/2020/QĐ-HĐQT 10/4/2020 

Quyết định v/v Bổ nhiệm Giám 

đốc Khối Quản lý Xây dựng đối 

với Ông Bùi Thiện Phương Đông  

100% 

16 18/2020/NQ-HĐQT 3/3/2020 

Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua  

việc thoái toàn bộ vốn góp của 

TRACODI tại CTCP Năng lượng 

BCG - Băng Dương  

100% 

17 19/2020/NQ-HĐQT 23/4/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua góp 

vốn thành lập CTCP Nước sạch 

Life Purity 

100% 
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STT Số Nghị quyết Ngày  Nội dung 
Tỷ lệ thông 

qua 

18 20/2020/NQ-HĐQT 20/5/2020 
Nghị quyết v/v Tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2020 
100% 

19 22/2020/NQ-HĐQT 22/6/2020 

Nghị quyết v/v Bổ nhiệm Phó 

Chủ tịch HĐQT và tổ chức lại 

Ban điều hành 

100% 

20 23/2020/NQ-HĐQT 22/6/2020 

Quyết định v/v Thôi nhiệm 

P.TGĐ Điều hành CTCP Tracodi 

đối với bà Lê Thị Mai Loan 

100% 

21 24/2020/QĐ-HĐQT 22/6/2020 

Quyết định v/v Bổ nhiệm Phó 

Chủ tịch HĐQT đối với Bà Lê Thị 

Mai Loan 

100% 

22 25/2020/QĐ-HĐQT 22/6/2020 

Quyết định v/v Giải thể và chấm 

dứt hoạt động Ban nguồn vốn 

CTCP Tracodi 

100% 

23 26/2020/NQ-HĐQT 29/6/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua việc 

lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 

riêng và BCTC hợp nhất năm 

2020 

100% 

24 27/2020/NQ-HDQT 6/7/2020 
Nghị quyết v/v Triển khai phương 

án chi trả cổ tức năm 2019 
100% 

25 28/2020/NQ-HĐQT 6/7/2020 

Nghị quyết v/v Triển khai phương 

án phát hành, tiêu chuẩn DS tham 

gia chương trình, Quy chế ESOP 

100% 

26 30/2020/NQ-HĐQT 14/7/2020 

Nghị quyết v/v Góp vốn bổ sung 

vào CTCP BCG land do tăng vốn 

điều lệ (góp vốn lần 3) 

100% 

27 31/2020/NQ-HĐQT 24/7/2020 
Nghị quyết v/v Triển khai phương 

án phát hành trái phiếu chuyển đổi 
100% 

28 32/2020/NQ-HĐQT 27/7/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua việc 

thoái toàn bộ vốn góp vào CTCP 

Tapiotek 

100% 
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STT Số Nghị quyết Ngày  Nội dung 
Tỷ lệ thông 

qua 

29 37/2020/NQ-HĐQT 11/8/2020 
Nghị quyết về ngày đăng ký cuối 

cùng để trả cổ tức năm 2019 
100% 

30 38/2020/NQ-HĐQT 7/9/2020 
Nghị quyết v/v Tổng hợp kết quả 

phát hành cổ phiếu  
100% 

31 40/2020/NQ-HĐQT 16/9/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua việc 

đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty 

và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công 

ty  

100% 

32 41/2020/NQ-HĐQT 17/9/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua điều 

chỉnh nội dung phương án phát 

hành trái phiếu chuyển đổi 

100% 

33 42/2020/NQ-HĐQT 21/9/2020 

Nghị quyết v/v Điều chỉnh tỷ lệ 

chia lãi, lỗ và rủi ro trong Hợp 

đồng Liên doanh Antraco 

100% 

34 43/2020/NQ-HĐQT 21/9/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua một số 

nội dung thoái vốn tại Liên doanh 

Vinataxi 

100% 

35 44/2020/NQ-HĐQT 24/9/2020 
Nghị quyết v/v Phát hành trái 

phiếu riêng lẻ năm 2020 
100% 

36 47/2020NQ-HĐQT 24/9/2020 

Nghị quyết v/v thông qua ký hợp 

đồng HTKD CTCP R&H 

Construction 

100% 

37 48/2020/NQ-HĐQT 23/10/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua điều 

chỉnh, bổ sung phương án phát 

hành trái phiếu 

100% 

38 51/2020/NQ-HĐQT 28/10/2020 

Nghị quyết v/v Triển khai lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản vào 

tháng 11-2020  

100% 

39 56/2020/NQ-HĐQT 25/11/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua nội 

dung, tài liệu và danh sách cổ 

đông lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 

tháng 11/2020 

100% 

40 57/2020/NQ-HĐQT 25/11/2020 

Nghi quyết v/v Thông qua điều 

chỉnh phương án sử dụng vốn tại 

NQ 48/2020 

100% 
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STT Số Nghị quyết Ngày  Nội dung 
Tỷ lệ thông 

qua 

41 58/2020/NQ-HĐQT 4/12/2020 

Nghị quyết v/v Điều chỉnh mệnh 

giá trái phiếu và thay đổi tổng số 

lượng trái phiếu lưu hành 

100% 

42 61/2020/NQ-HĐQT 9/12/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua triển 

khai phương án phát hành cổ 

phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 

100% 

43 62/2020/NQ-HĐQT 9/12/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua bổ 

sung hồ sơ đăng ký chào bán 

riêng lẻ 

100% 

44 65/2020/NQ-HĐQT 23/12/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua chi tiết 

kế hoạch phân phối trái phiếu 

chuyển đổi riêng lẻ 

100% 

45 67/2020/NQ-HĐQT 30/12/2020 

Nghị quyết v/v Thông qua triển 

khai phân phối cổ phiếu chào bán 

riêng lẻ cho nhà đầu tư  

100% 

III. Ban kiểm soát    

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt 

 
Thành viên BKS 

Chức vụ 

 

Ngày bắt 

đầu/không còn là 

thành viên BKS 

 

Trình độ chuyên môn 

 

1 Nguyễn Viết Cương 
Trưởng 

BKS 
Bổ nhiệm 12/2016 

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật 

Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPAVN) 

Chứng chỉ đào tạo Luật sư Việt Nam 

2 Huỳnh Thị Kim Tuyến TV BKS Bổ nhiệm 12/2016 Trung cấp Kế toán  

3 Nguyễn Đăng Hải TV BKS 
Bầu nhiệm kỳ mới 

15/06/2018 
Cử nhân Kinh tế   

2. Cuộc họp của BKS 

Stt 

 

Thành viên BKS 

 

Số buổi họp 

tham dự  

Tỷ lệ tham 

dự họp 

 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

 

Lý do không tham dự họp 

 

1 
Nguyễn Viết Cương 04/04 100% 100%  

2 
Huỳnh Thị Kim Tuyến 04/04 100% 100%  

3 
Nguyễn Đăng Hải 04/04 100% 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 
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 Tham gia các buổi họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động kinh 

doanh của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều 

hành hoạt động. 

 Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, các Nghị quyết, 

quyết định của HĐQT và việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc. 

 Kiểm tra, rà soát việc tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty trong việc quản trị, điều 

hành Công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác: 

 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm 

vụ mà cổ đông giao phó. 

 Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp HĐQT cũng như đóng góp các ý kiến vào nội 

dung các phiên họp, đồng thời nêu lên các kiến nghị để cùng HĐQT đưa ra các quyết sách an 

toàn và tối ưu nhất về các hoạt động của Công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS (Nếu có) 

IV. Ban điều hành 

STT 

 

Thành viên Ban điều 

hành 

Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành/ 

1 Nguyễn Thanh Hùng 09/02/1978 

Cử nhân Anh văn và 

Cử nhân Tài chính 

Doanh nghiệp. 

17/04/2015 

2 Thân Thế Hanh 13/07/1973 

Cử nhân ngành Kinh tế 

- Tài chính và Ngoại 

thương  

02/01/2019 

3 Bùi Thiện Phương Đông 09/08/1978 
Cử nhân Kỹ thuật công 

trình. 
03/08/2020 

4 Nguyễn Đức Thái 03/12/1983 

Kỹ sư ngành cầu 

đường, tiến sỹ ngành 

kết cấu và vật liệu tại 

Pháp. 

03/08/2020 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm 

Nguyễn Văn Bắc 02/12/1975 Cử nhân Kế toán. 10/02/2020 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Không có 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của 

người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty
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Stt 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có  

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Thành viên Hội đồng quản trị 

1 
Nguyễn Hồ 

Nam 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
  17/04/2015    

2 
Nguyễn Thanh 

Hùng 
 

Phó chủ tịch 

HĐQT 

thường trực 

thứ 1 kiêm 

TGĐ 

  17/04/2015    

3 
Lê Thị Mai 

Loan 
 

Phó chủ tịch 

HĐQT 

thường trực 

thứ 2 

  17/04/2015    

4 Nguyễn Thế Tài  
Phó Chủ 

tịch HĐQT 
  07/11/2015    

5 Bùi Thành Lâm  
Thành viên 

HĐQT 
  22/12/2016     

6 Lin Kuo Wei  
Thành viên 

HĐQT 
  28/06/2017    

 

7 

Morishima 

Kenji 
(không có) 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

  14/04/2017    

8 
Tomas Sven 

Jaehnig 
(không có) 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

  14/04/2017    
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Stt 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có  

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

9 
Tan Bo Quan, 

Andy 
 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

  26/04/2019    

 

1 
Nguyễn Thanh 

Hùng 
 

Phó chủ tịch 

HĐQT 

thường trực 

thứ 1 kiêm 

TGĐ 

  17/04/2015    

2 Thân Thế Hanh  

Phó Tổng 

Giám đốc 

điều hành 

  02/01/2019    

3 
Bùi Thiện 

Phương Đông 
 

Phó Tổng 

Giám đốc  

khối Quản 

lý Xây dựng 

  03/08/2020    

4 
Nguyễn Đức 

Thái 
 

Phó Tổng 

Giám Đốc 

Khối Kỹ 

thuật Thi 

công 

  03/08/2020    

5 
Nguyễn Văn 

Bắc  
 

Kế toán 

trưởng 
  10/02/2020    

6 
Nguyễn Hồng 

Khoa 
 

Kế toán 

trưởng 
  01/08/2019 10/02/2020 

Miễn 

nhiệm 
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Stt 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có  

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

 

1 
Nguyễn Viết 

Cương 
 

Trưởng Ban 

kiểm soát 
  17/02/2016      

2 
Huỳnh Thị Kim 

Tuyến 
 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

  22/12/2016     

3 
Nguyễn Đăng 

Hải 
 

Thành viên 

BKS 
  15/06/2018    

Người có liên quan đến công ty (Tổ chức) 

1 
Công ty Cổ phần 

Bamboo Capital 
  

+ ĐKKD 

0311315789 

+ Ngày cấp: 

07/11/2011 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

Tầng 14 Vincom 

Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, P. Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. HCM 

04/2015   

 

 

 

Công ty mẹ 

2 

Công ty TNHH 

Liên Doanh Khai 

Thác Chế Biến 

VLXD An Giang 

  

+ ĐKKD 

1600175162 

+ Ngày cấp: 

01/11/1995 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

Ấp Rò Leng, Xã 

Châu Lăng, Huyện 

Tri Tôn, Tỉnh An 

Giang 

1994   Công ty con 
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Stt 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có  

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

3 

Công ty CP Xuất 

khẩu lao động 

Tracodi 

  

+ ĐKKD 

0314385382 

+ Ngày cấp: 

04/05/2017 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

89 Cách Mạng 

Tháng 8, P. Bến 

Thành, Quận 1, TP. 

HCM  

10/2017   Công ty con 

4 
Công ty CP 

Tapiotek 
  

+ ĐKKD 

3901277274 

+ Ngày cấp: 

 30/01/2019 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

89 Cách Mạng 

Tháng 8, P. Bến 

Thành, Quận 1, TP. 

HCM 

1/2019 27/07/2020 
Thoái 

vốn 

Công ty con 

gián tiếp 

5 

Công ty Taxi 

Việt Nam 

(VinaTaxi) 

  

+ ĐKKD 

0301465425 

+ Ngày cấp: 

24/10/2008 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

Lô IV – 15B đường 

số 04, KCN Tân 

Bình, P. Tây Thạnh, 

Q. Tân Phú, Tp. 

HCM 

   Công ty liên kết 

6 
Công ty CP 

BCG Land 
  

+ ĐKKD 

0314922132 

+ Ngày cấp: 

15/03/2018 

+ Nơi cấp: 

Tầng 14, L14-08B, 

Tòa Nhà VinCom, 

Số 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến 

3/2018   Công ty liên kết 



Page 13/52 

 

Stt 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có  

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

Nghé, Quận 1, Tp. 

HCM, Việt Nam 

7 

Công ty Cổ 

phần Tracodi 

Trading & 

Consulting 

  

+ ĐKKD 

0315989450 

+ Ngày cấp: 

30/10/2019 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

89 Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 

Bến Thành, Quận 

1, Tp. HCM 

11/2019  

Góp 

vốn 

thành 

lập 

Công ty Con 

8 
Công ty Cổ 

phần Life Purity  
  

+ ĐKKD 

0316385589 

+ Ngày cấp: 

14/07/2020 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

27C Quốc Hương, 

Phường Thảo 

Điền, Quận 2, Tp. 

HCM 

23/04/2020  

Góp 

vốn 

thành 

lập 

Công ty Con 

9 

Công ty Cổ 

phần 3K Plus 

Việt Nam 

  

+ ĐKKD 

0401981631  

+ Ngày cấp: 

10/06/2019  

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP. Đà 

Nẵng 

43 Phan Bội Châu, 

Phường Thạch 

Thang, Quận Hải 

Châu, Thành phố 

Đà Nẵng 

 

 

   Công ty liên kết 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:  
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch  

(Đơn vị tính: đồng) 

Ghi chú 

 

1 

Công ty TNHH 

Liên Doanh Khai 

thác Chế biến 

Vật liệu Xây 

dựng An Giang 

Công ty con 

+ ĐKKD 

1600175162 

+ Ngày cấp 

12/11/2013 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT tỉnh An 

Giang 

Ấp Rò Leng, Xã 

Châu Lăng, 

Huyện Chi Tôn, 

Tỉnh An Giang 

Quý I  Lợi nhuận được chia:  

6.437.215.949  
 

2 
CTCP Xuất khẩu 

Lao động  

Tracodi 

Công ty con 

+ ĐKKD 

0314385382 

+ Ngày cấp 

08/05/2017 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. 

HCM  

89 Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 

Bến Thành, 

Quận 1, TP. 

HCM  

Quý I  

Cung cấp dịch vụ:  

88.909.092 
 

3 CTCP Tapiotek 
Công ty con 

gián tiếp 

+ ĐKKD 

3901277274 

+ Ngày cấp 

30/01/2019 

Tổ 7, Khu phố 4, 

Thị Trấn Châu 

Thành, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh 

Quý I  

Cung cấp dịch vụ:  

66.000.000 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch  

(Đơn vị tính: đồng) 

Ghi chú 

 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Tây 

Ninh 

Tây Ninh, Việt 

Nam 

4 

Công ty CP 

Tracodi Trading 

& Consulting  

Công ty con 

+ ĐKKD 

0315989450 

+ Ngày cấp: 

30/10/2019 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

89 Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 

Bến Thành, 

Quận 1, Tp. 

HCM 

Quý I  

Mua hàng: 

8.088.000 

Góp vốn: 

2.900.000.000 

 

5 CTCP BCG Land 
Công ty liên 

kết 

+ ĐKKD 

0314922132 

+ Ngày cấp 

15/03/2018 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. 

HCM 

Tầng 14, L14-

08B, Tòa Nhà 

VinCom, Số 72 

Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, VN 

Quý I  

Cung cấp dịch vụ: 

242.590.908 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch  

(Đơn vị tính: đồng) 

Ghi chú 

 

6 

Công ty TNHH 

Liên Doanh Khai 

thác Chế biến 

Vật liệu Xây 

dựng An Giang 

Công ty con 

+ ĐKKD 

1600175162 

+ Ngày cấp 

12/11/2013 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT tỉnh An 

Giang 

Ấp Rò Leng, Xã 

Châu Lăng, 

Huyện Chi Tôn, 

Tỉnh An Giang 

Quý II  

Lợi nhuận được chia: 

3.279.252.570 
 

7 

CTCP Xuất khẩu 

Lao động  

Tracodi 

Công ty con 

+ ĐKKD 

0314385382 

+ Ngày cấp 

08/05/2017 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. 

HCM  

89 Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 

Bến Thành, 

Quận 1, TP. 

HCM  

Quý II  

Cung cấp dịch vụ:  

64.909.092 
 

8 CTCP Tapiotek 
Công ty con 

gián tiếp 

+ ĐKKD 

3901277274 

+ Ngày cấp 

30/01/2019 

+ Nơi cấp 

Tổ 7, Khu phố 4, 

Thị Trấn Châu 

Thành, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh 

Quý II  

Cung cấp dịch vụ:  

66.000.000 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch  

(Đơn vị tính: đồng) 

Ghi chú 

 

Sở KHĐT Tây 

Ninh 

Tây Ninh, Việt 

Nam 

9 

Công ty CP 

Tracodi Trading 

& Consulting 

Công ty con 

+ ĐKKD 

0315989450 

+ Ngày cấp: 

30/10/2019 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

89 Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 

Bến Thành, 

Quận 1, Tp. 

HCM 

Quý II  

Cung cấp dịch vụ: 

69.818.182 

Góp vốn: 

1.900.000.000 

 

10 
Công ty Cổ phần 

Bamboo Capital 
Công ty mẹ 

+ ĐKKD 

 0311315789 

+ Ngày cấp 

 13/03/2015 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TPHCM 

L14-08B 

Vincom Center, 

72 Lê Thánh 

Tôn, P. Bến 

Nghé, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí 

Minh. 

Quý II  

Thanh toán dịch vụ:  

1.275.000.000 
 

11 CTCP BCG Land 
Công ty liên 

kết 
+ ĐKKD 

0314922132 

Tầng 14, L14-

08B, Tòa Nhà 
Quý II  Cung cấp dịch vụ:  
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch  

(Đơn vị tính: đồng) 

Ghi chú 

 

+ Ngày cấp 

15/03/2018 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. 

HCM 

VinCom, Số 72 

Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, VN 

242.590.908 

12 

Công ty TNHH 

Liên Doanh Khai 

thác Chế biến 

Vật liệu Xây 

dựng An Giang 

Công ty con 

+ ĐKKD 

1600175162 

+ Ngày cấp 

12/11/2013 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT tỉnh An 

Giang 

Ấp Rò Leng, Xã 

Châu Lăng, 

Huyện Chi Tôn, 

Tỉnh An Giang 

Quý III  
Lợi nhuận được chia:  

5.171.436.210  
 

13 

CTCP Xuất khẩu 

Lao động  

Tracodi 

Công ty con 

+ ĐKKD 

0314385382 

+ Ngày cấp 

08/05/2017 

+ Nơi cấp 

89 Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 

Bến Thành, 

Quận 1, TP. 

HCM  

Quý III  

Cung cấp dịch vụ:  

64.909.092 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch  

(Đơn vị tính: đồng) 

Ghi chú 

 

Sở KHĐT TP. 

HCM  

14 CTCP Tapiotek 
Công ty con 

gián tiếp 

+ ĐKKD 

3901277274 

+ Ngày cấp 

30/01/2019 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Tây 

Ninh 

Tổ 7, Khu phố 4, 

Thị Trấn Châu 

Thành, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh 

Tây Ninh, Việt 

Nam 

Quý III  

Cung cấp dịch vụ:  

66.000.000 
 

15 

Công ty CP 

Tracodi Trading 

& Consulting 

Công ty con 

+ ĐKKD 

0315989450 

+ Ngày cấp: 

30/10/2019 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

89 Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 

Bến Thành, 

Quận 1, Tp. 

HCM 

Quý III  

Cung cấp dịch vụ: 

50.048.701 

Góp vốn: 

12.100.000.000 

 

16 
Công ty Cổ phần 

Bamboo Capital 
Công ty mẹ + ĐKKD 

 0311315789 

L14-08B 

Vincom Center, 
Quý III  Thanh toán dịch vụ:   
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch  

(Đơn vị tính: đồng) 

Ghi chú 

 

+ Ngày cấp 

 13/03/2015 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TPHCM 

72 Lê Thánh 

Tôn, P. Bến 

Nghé, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí 

Minh. 

1.275.000.000 

17 CTCP BCG Land 
Công ty liên 

kết 

+ ĐKKD 

0314922132 

+ Ngày cấp 

15/03/2018 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. 

HCM 

Tầng 14, L14-

08B, Tòa Nhà 

VinCom, Số 72 

Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, VN 

Quý III  

Cung cấp dịch vụ: 

214.548.998 
 

18 

Công ty TNHH 

Liên Doanh Khai 

thác Chế biến 

Vật liệu Xây 

dựng An Giang 

Công ty con 

+ ĐKKD 

1600175162 

+ Ngày cấp 

12/11/2013 

+ Nơi cấp 

Ấp Rò Leng, Xã 

Châu Lăng, 

Huyện Chi Tôn, 

Tỉnh An Giang 

Quý IV  

Lợi nhuận được chia: 

5.482.858.530 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch  

(Đơn vị tính: đồng) 

Ghi chú 

 

Sở KHĐT tỉnh An 

Giang 

19 

CTCP Xuất khẩu 

Lao động  

Tracodi 

Công ty con 

+ ĐKKD 

0314385382 

+ Ngày cấp 

08/05/2017 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. 

HCM  

89 Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 

Bến Thành, 

Quận 1, TP. 

HCM  

Quý IV  

Cung cấp dịch vụ:  

64.909.092 
 

20 CTCP Tapiotek 
Công ty con 

gián tiếp 

+ ĐKKD 

3901277274 

+ Ngày cấp 

30/01/2019 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Tây 

Ninh 

Tổ 7, Khu phố 4, 

Thị Trấn Châu 

Thành, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh 

Tây Ninh, Việt 

Nam 

Quý IV  

Cung cấp dịch vụ:  

66.000.000 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch  

(Đơn vị tính: đồng) 

Ghi chú 

 

21 

Công ty CP 

Tracodi Trading 

& Consulting 

Công ty con 

+ ĐKKD 

0315989450 

+ Ngày cấp: 

30/10/2019 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

89 Cách Mạng 

Tháng Tám, P. 

Bến Thành, 

Quận 1, Tp. 

HCM 

Quý IV  

Cung cấp dịch vụ: 

48.647.587 

 

 

22 
Công ty Cổ phần 

Bamboo Capital 
Công ty mẹ 

+ ĐKKD 

 0311315789 

+ Ngày cấp 

 13/03/2015 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TPHCM 

L14-08B 

Vincom Center, 

72 Lê Thánh 

Tôn, P. Bến 

Nghé, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí 

Minh. 

Quý IV  

Thanh toán dịch vụ:  

1.385.000.000 
 

23 CTCP BCG Land 
Công ty liên 

kết 

+ ĐKKD 

0314922132 

+ Ngày cấp 

15/03/2018 

Tầng 14, L14-

08B, Tòa Nhà 

VinCom, Số 72 

Lê Thánh Tôn, 

Quý IV  

Cung cấp dịch vụ: 

236.037.030 
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STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông 

qua (nếu 

có, nêu 

rõ ngày 

ban 

hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch  

(Đơn vị tính: đồng) 

Ghi chú 

 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. 

HCM 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, VN 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên 

sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):  

STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty  

Số CMND/ 

ĐKKD, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty  

Số Nghị  

quyết/ 

Quyết định 

của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, nêu 

Nội dung, số lượng, tổng 

giá trị giao dịch 

Ghi chú 
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rõ ngày ban 

hành)  

1 

CTCP Sản xuất 

Kinh doanh Phân 

bón Vinacafe 

Công ty liên 

quan đến người 

nội bộ 

+ ĐKKD 

6001007369 

+ Ngày cấp 

12/01/2010 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT tỉnh 

Đăk Lăk 

Tổ Lô D9-D10 Cụm 

Công nghiệp EaĐar, 

huyện Eakar, tỉnh 

Đăk Lăk 

Quý II  Hơp̣ tác đầu tư: 

14.809.315 
 

2 

CTCP Sản xuất 

Kinh doanh Phân 

bón Vinacafe 

Công ty liên 

quan đến người 

nội bộ 

+ ĐKKD 

6001007369 

+ Ngày cấp 

12/01/2010 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT tỉnh 

Đăk Lăk 

Tổ Lô D9-D10 Cụm 

Công nghiệp EaĐar, 

huyện Eakar, tỉnh 

Đăk Lăk 

Quý II  
Hơp̣ tác đầu tư: 

14.972.055 
 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

http://www.hosocongty.vn/cong-ty-cp-san-xuat-kinh-doanh-phan-bon-vinacafe-com-318291.htm
http://www.hosocongty.vn/cong-ty-cp-san-xuat-kinh-doanh-phan-bon-vinacafe-com-318291.htm
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

A. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

1 Nguyễn Hồ Nam  
Chủ tịch 

HĐQT 
  

10.081.450 CP 

Trong đó: 

- Cá nhân: 

3.779.629 CP 

- Đại diện 

CTCP Bamboo 

Capital: 

6.301.821CP 

 

 

21,32% 

Trong đó: 

- Cá nhân: 

7,99% 

- Đại diện 

CTCP 

Bamboo 

Capital: 

13,32% 

 

1.1 Nguyễn Sỹ Chinh (không có)      0% 
Bố ruột 

 Đã mất 

1.2 Hồ Thị Anh Lan (không có)    0 0% Mẹ ruột 

1.3 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
(không có)    0 0% Vợ  

1.4 
Nguyễn Nhật 

Linh 
(không có)    0 0% Con  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

1.5 
Nguyễn Nhật 

Minh 
(không có)    0 0% Con  

1.6 
Nguyễn Lan 

Phương 
(không có)    0 0% Em ruột 

1.7 

Công Ty Cổ 

Phần Bamboo 

Capital  

 
Chủ tịch 

HĐQT  

+ ĐKKD 

 0311315789 

+ Ngày cấp 

 13/03/2015 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TPHCM 

L14-08B Vincom 

Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, P. Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

24.809.735 52,46%  

1.8 
Công ty TNHH 

Taxi Việt Nam   
 

Phó Chủ tịch 

HĐTV 

+ ĐKKD 

0301465425 

+ Ngày cấp 

01/12/1998 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

Lô IV – 15B đường số 

04, KCN Tân Bình, P. 

Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú, Tp. HCM 

0 0%  

1.9 
CTCP Phát Triển 

Nguyễn Hoàng 
 

Chủ tịch 

HĐQT 

+ ĐKKD 

4100377261 

+ Ngày cấp 

Khu TTCN Nhơn 

Hòa, P. Nhơn Hòa, 

TX An Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

09/08/2000 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Bình 

Định 

1.10 CTCP BCG Land  
Chủ tịch 

HĐQT 

+ ĐKKD 

0314922132 

+ Ngày cấp 

15/03/2018 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

Tầng 14, L14-08B, 

Tòa Nhà VinCom, Số 

72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, VN 

0 0%  

1.11 
CTCP BCG 

Energy 
 

Chủ tịch 

HĐQT 

+ ĐKKD 

0314445458 

+ Ngày cấp 

08/06/2017 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

L14-08B, Tòa Nhà 

VinCom, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

0 0  

1.12 

Công ty TNHH 

Liên Doanh Khai 

Thác Chế Biến 

Vật Liệu Xây 

Dựng An Giang 

 

Thành viên 

Hội đồng 

thành viên 

+ ĐKKD 

1600175162 

+ Ngày cấp 

12/11/2013 

+ Nơi cấp 

Ấp Rò Leng, Xã Châu 

Lăng, Huyện Chi 

Tôn, Tỉnh An Giang 

0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Sở KHĐT tỉnh An 

Giang 

2 
Nguyễn Thanh 

Hùng 
 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 

thường trực 

thứ 1 kiêm 

TGĐ 

 
 

7.605.495 CP 

Trong đó: 

- Cá nhân: 

1.910.752 CP 

- Đại diện 

CTCP Bamboo 

Capital: 

5.694.743 CP 

16,08% 

Trong đó: 

- Cá nhân: 

4,04% 

- Đại diện 

CTCP 

Bamboo 

Capital: 

12,04% 

  

2.1 Nguyễn Văn Viên (không có)    0 0% Bố ruột 

2.2 
Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 
(không có)    0 0% Mẹ ruột 

2.3 
Nguyễn Xuân 

Lan 
(không có)    0 0% Vợ 

2.4 
Nguyễn Ngọc 

Minh An 
(không có)    0 0% Con 

2.5 
Nguyễn Thanh 

Chi Lâm 
(không có)    0 0% Con 

2.6 Nguyễn Nhựt Bảo (không có)    0 0% Con 

2.7 
Nguyễn Ngọc Đài 

Trang 
(không có)    0 0% Em ruột 

2.8 
Nguyễn Xuân 

Phú 
(không có)    0 0% Em ruột 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

2.9 
CTCP Bamboo 

Capital 
 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó TGĐ 

+ ĐKKD 

0311315789 

+ Ngày cấp 

26/12/2016 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

Tầng 14 Vincom 

Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, P. Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. HCM 

24.809.735 52,46%  

2.10 

Công ty TNHH 

Liên Doanh Khai 

Thác Chế Biến 

Vật Liệu Xây 

Dựng An Giang 

 
Chủ tịch 

HĐTV 

+ ĐKKD 

1600175162 

+ Ngày cấp 

12/11/2013 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT tỉnh An 

Giang 

Ấp Rò Leng, Xã Châu 

Lăng, Huyện Chi 

Tôn, Tỉnh An Giang 

0 0%  

2.11 

CTCP Xuất nhập 

khẩu Cà phê Đà 

Lạt 

 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

+ ĐKKD 

5801278408 

+ Ngày cấp 

16/07/2015 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Lâm 

Đồng  

115 QL20 – Hiệp 

Thạnh-Đức Trọng-

Lâm Đồng 

0 0%  

2.12 
Công ty TNHH 

Taxi Việt Nam 
 

Thành viên 

Hội đồng 

thành viên 

+ ĐKKD 

0301465425 

Lô IV – 15B đường số 

04, KCN Tân Bình, P. 
0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

+ Ngày cấp 

01/12/1998 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM  

Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú, Tp. HCM 

2.13 CTCP BCG Land  

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám 

đốc 

+ ĐKKD 

0314922132 

+ Ngày cấp 

15/03/2018 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

Tầng 14, L14-08B, 

Tòa Nhà VinCom, Số 

72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, VN 

0 0%  

2.14 
Công ty TNHH 

B.O.T ĐT 830 
 

Chủ tịch 

HĐTV 

+ ĐKKD 

1101834236 

+ Ngày cấp 

27/10/2016 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Long An 

31 Đường số 10, ấp 4 

Khu dân cư Nam 

Long, Xã An Thạnh, 

Huyện Bến Lức, Long 

An 

0 0%  

2.15 
CTCP BCG 

Energy  
 

Thành viên 

HĐQT 

+ ĐKKD 

0314445458 

+ Ngày cấp 

08/06/2017 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP.HCM 

Tầng 14, L14-08B, 

Tòa nhà Vincom, 72 

Lê Thánh Tôn,P.Bến 

Nghé, Q.1, TPHCM 

0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

2.16 

Công ty Cổ phần 

Nước Sạch Life 

Purity  

 

 
Chủ tịch  

HĐQT 

+ ĐKKD 

0316385589 

+ Ngày cấp 

14/07/2020 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

27C Quốc Hương, 

Phường Thảo Điền, 

Quận 2, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

0 0%  

3 
Lê Thị Mai 

Loan 
 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 

thường trực 

thứ 2  

  

7.320.064 CP 

Trong đó: 

- Cá nhân: 

2.337.164 CP 

- Đại diện 

CTCP Bamboo 

Capital: 

4.982.900 CP 

15,48% 

Trong đó: 

- Cá nhân: 

4,94% 

- Đại diện 

CTCP 

Bamboo 

Capital: 

10,54% 

 

3.1 Lê Văn Luyến (không có)    0 0% Bố ruột 

3.2 Mai Thị Mai (không có)    0 0% Mẹ ruột 

3.3 Vũ Việt Phương (không có)    0 0% Chồng 

3.4 Vũ Việt Bách (không có)    0 0% Con 

3.5 
Vũ Mai Phương 

Linh 
(không có)    0 0% Con 

3.6 Lê Mai Long (không có)    0 0% Anh trai 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

3.7 

CTCP Xuất khẩu 

Lao động 

Tracodi  

 
Thành viên 

HĐQT 

+ ĐKKD 

0314385382 

+ Ngày cấp 

08/05/2017 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM  

89 Cách Mạng Tháng 

Tám, P. Bến Thành, 

Quận 1, TP. HCM  

0 0%  

3.8 
Công ty TNHH 

Phú Tam Khôi 
 

Tổng giám 

đốc 

+ ĐKKD 

0305883896 

+ Ngày cấp 

29/07/2008 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

161 Trần Huy Liệu, 

Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, TPHCM 

0 0%  

3.9 

Công ty Cổ phần 

Xuất Nhập khẩu 

Cà phê Đà Lạt 

 
Thành viên 

HĐQT 

+ ĐKKD 

5801278408 

+ Ngày cấp 

16/07/2015 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Lâm 

Đồng 

Số 115, quốc lộ 20, 

Xã Hiệp Thạnh, 

Huyện Đức Trọng, 

Tỉnh Lâm Đồng, Việt 

Nam 

0 0%  

3.10 
Công Ty Cổ 

Phần BCG Land  
 

Phó Chủ tịch 

thường trực 
+ ĐKKD 

Tầng 14, L14-08B, 

Tòa Nhà VinCom, Số 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Hội đồng 

quản trị thứ 

2 

0314922132 

+ Ngày cấp 

15/03/2018 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM  

72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, VN 

3.11 
Công ty Cổ phần 

Tapiotek 
 

Thành viên 

HĐQT 

+ ĐKKD 

3901277274 

+ Ngày cấp 

30/01/2019 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Tây Ninh 

Tổ 7, Khu phố 4, Thị 

Trấn Châu Thành, 

Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Tây Ninh, Việt 

Nam 

0 0%  

3.12 

Công ty Cổ phần 

Tracodi Trading 

& Consulting 

 
Chủ tịch 

HĐQT 

+ ĐKKD 

0315989450 

+ Ngày cấp 

30/10/2019 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP.HCM 

89 Cách Mạng Tháng 

Tám, P. Bến Thành, 

Q.1, TPHCM 

0 0%  

4 
Ông Nguyễn 

Thế Tài 
 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 
  

5.040.630 CP 

Trong đó: 

- Cá nhân: 

57.730 CP 

10,66% 

Trong đó: 

- Cá nhân: 

0,12% 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

- Đại diện 

CTCP Bamboo 

Capital: 

4.982.900 CP 

- Đại diện 

CTCP 

Bamboo 

Capital: 

10,54% 

4.1 
Nguyễn Thanh 

Tòng 
(không có)    0 0% Bố ruột 

4.2 Nguyễn Thị Hải (không có)    0 0% Mẹ ruột 

4.3 Phạm Hồng Nam (không có)    0 0% Vợ 

4.4 Nguyễn Thế My (không có)    0 0% Con  

4.5 Nguyễn Thế Vy (không có)    0 0% Con  

4.6 Nguyễn Thị Thu (không có)    0 0% Em ruột 

4.7 
Công ty Cổ phần 

Bamboo Capital 
 

P. Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám 

đốc 

+ ĐKKD 

 0311315789 

+ Ngày cấp 

26/12/2016 

+ Nơi cấp 

 Sở KHĐT TP.HCM 

 

L14-08B, Tầng 14, 

Trung tâm Vincom, 

72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TPHCM 

24.809.735 CP 52,46%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

4.8 
Công ty Cổ phần 

Nguyễn Hoàng 
 

Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

Giám Đốc 

+ ĐKKD  

 4100377261 

+ Ngày cấp 

23/01/2017 

+ Nơi cấp 

 Sở KHĐT Bình Định  

Khu TTCN Nhơn 

Hòa, Phường Nhơn 

Hòa, Tx An Nhơn, 

Bình Định 

0 0%  

4.9 
CTCP Thành 

Phúc  
 

Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

Giám đốc 

+ ĐKKD 

 4400348180 

+ Ngày cấp 

28/04/2016 

+ Nơi cấp 

 Sở KHĐT Phú Yên  

Lô D4, D5, D9, D10, 

KCN Đông Bắc Sông 

Cầu, Xã Xuân Hải, 

Thị xã Sông Cầu, Phú 

Yên 

0 0%  

4.10 
CTCP XNK Cà 

Phê Đà Lạt 
 

Thành viên 

HĐQT 

+ ĐKKD 

5801278408 

+ Ngày cấp 

16/07/2015 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Lâm 

Đồng  

Số 115, quốc lộ 20, 

Xã Hiệp Thạnh, 

Huyện Đức Trọng, 

Tỉnh Lâm Đồng 

0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

5 Bùi Thành Lâm  TV HĐQT   

2.929.531 CP 

Trong đó: 

- Cá nhân: 

82.160 CP 

- Đại diện 

CTCP Bamboo 

Capital: 

2.847.371 CP 

6,19% 

Trong đó: 

- Cá nhân: 

0,17% 

- Đại diện 

CTCP 

Bamboo 

Capital: 

6,02% 

 

5.1 Bùi Thành Chi (không có)    0 0% Bố ruột 

5.2 Vũ Thị Dung (không có)    0 0% Mẹ ruột 

5.3 
Lê Ngọc Minh 

Thuỳ 
(không có)    0 0% Vợ 

5.4 
Bùi Ngọc Nam 

Phương 
    0 0% Con 

5.5 Bùi Chí Thành     0 0% Con 

5.6 Bùi Thị Vân Anh     0 0% Chị ruột 

5.7 
Công ty Cổ phần 

Prince Court 
 

Giám đốc 

điều hành 

+ ĐKKD 

0313500032 

+ Ngày cấp 

21/10/2015 

+ Nơi cấp 

L14-08B, Tòa nhà 

Vincom, 72 Lê Thánh 

Tôn – P. Bến Nghé – 

Q. 1 – TP HCM 

0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Sở KHĐT TP. HCM 

5.8 
CTCP Bamboo 

Capital 
 

Thành viên 

thường trực 

HĐQT 

+ ĐKKD 

0311315789 

+ Ngày cấp 

26/12/2016 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

Tầng 14 Vincom 

Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, P. Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. HCM 

24.809.735 CP 52,46%  

5.9 

Công ty TNHH 

Du lịch Casa 

Marina Resort 

 

Đại diện 

pháp luật, 

giám đốc 

+ ĐKKD 

4101483255 

+ Ngày cấp 

16/03/2017 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Bình 

Định 

QL1D, khu phố I, 

Phường Ghềnh Ráng, 

Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định, Việt Nam 

0 0%  

5.10 
CTCP BCG 

Energy 
 

Thành viên 

HĐQT 

+ ĐKKD 

0314445458 

+ Ngày cấp 

08/06/2017 

L14-08B, Tòa Nhà 

VinCom, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

5.11 
Công Ty Cổ 

Phần BCG Land  
 

Thành viên 

HĐQT  

+ ĐKKD 

0314922132 

+ Ngày cấp 

15/03/2018 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM  

Tầng 14, L14-08B, 

Tòa Nhà VinCom, Số 

72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, VN 

0 0%  

6 Lin Kuo Wei  
TV 

HĐQT 
  0 0%  

6.1 Lin Kuei Wen      0 

 

0% 
Bố ruột 

6.2 Yeh Hui Chi     0 

 

0% 
Mẹ ruột 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

6.3 Chou Yen Ling     0 

 

0% 
Vợ 

6.4 Lin Yu Chen     0 

 

0% 
Con 

6.5 Lin Yu En     0 0% Con 

6.6 

DWS Star Bridge 

Limited Liability 

Company 

 Giám đốc   0 
0%  

6.7 

Intact 

Management Co, 

Ltd. 

 Giám đốc 

+ ĐKKD 

CB1348 

+ Ngày cấp 

15/05/2017 

+ Nơi cấp 

VSD 

2nd Floor, Building 

B, SNPF Plaza, 

Savalalo, Apia, 

Samoa 

4.624.843 CP 9,78%  

7 Tomas Sven 

Jaehnig 
(không có) 

TV độc lập 

HĐQT  
  0 0%  

7.1 Tomas Jaehnig (không có)    0 
 

0% 

Bố ruột 

(Đã mất) 

7.2 Rita Jaehnig (không có)    0 
 

0% 
Mẹ ruột 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

7.3 Janna Jaehnig (không có)   Thụy Sĩ 0 
 

0% 

Vợ (Đã li 

dị) 

7.4 Macel Jaehnig (không có)    0 
 

0% 
Con 

7.5 Dennis Jaehnig (không có)    0 
 

0% 
Con 

7.6 Anja Lehmann (không có)    0 
 

0% 
Em gái 

7.7 
Công ty Indoba – 

GmbH – Dresden 
 Chủ tịch  

Bodenbacher Str. 81 

01277 Dresden 
 0%  

8 
Morishima 

Kenji 
(không có) 

TV độc lập 

HĐQT  
  0 0%  

8.1 Morishima Ichiro (không có)     0% 
Bố ruột 

(Đã mất) 

8.2 Morishima Asako (không có)    0 0% Mẹ ruột 

8.3 Morishima Ikue (không có)    0 0% Vợ 

8.4 
Morishima 

Ryusei 
(không có)    0 0% Con 

8.5 
Công ty TNHH 

Deam Off – ASA 
 Giám đốc   0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

8.6 
Công ty Cổ phần 

World Creation 
 Giám đốc   0 0%  

9. 
Tan Bo Quan, 

Andy 
 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

  
Cá nhân: 

33.320 
0.07%  

9.1 Tan Cheo Siah       Bố ruột 

9.2 Sin Sok Joo       Mẹ ruột 

9.3 
Ling Rui Tin 

Valerie 
      Vợ 

9.4 
Tan Cui Ling 

Jolene 
      Chị ruột 

9.5 

New Era Energy 

Pte Ltd, 

Singapore 

 
Cộng tác 

Viên 

+ ĐKKD 

201800022Z 

+ Ngày cấp 

01/01/2018 

+ Nơi cấp 

Singapore 

302 Ang Mo Kio 

Avenue 3, #01-1840, 

Ang Mo Kio 31, 

Singapore (560302) 

0 0%  

9.6 
Vina Realty Pte 

Ltd, Singapore 
 

Cộng tác 

Viên 

+ ĐKKD 

201830897N 

+ Ngày cấp 

10/09/2018 

+ Nơi cấp 

51 Chestnut Drive, 

Singapore (679327) 
0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Singapore 

B. Thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng 

1 
Nguyễn Thanh 

Hùng 
 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 

thường trực 

thứ 1 kiêm 

Tổng Giám 

đốc 

     

2 Thân Thế Hanh  

Phó Tổng 

Giám đốc 

điều hành 

  
Cá nhân: 

20.000 CP  
0.04%  

2.2 Thân Đức Quang Không có    0 0% Cha ruột 

2.3 Nguyễn Thị Trí Không có    0 0% Mẹ ruột 

2.4 
Bùi Thị Phượng 

Hằng 

017C009473 

tại SBS 
   0 0% Vợ 

2.5 Thân Trọng Hiếu Không có    0 0% Con ruột 

2.6 
Thân Ngọc Minh 

Anh 
Không có    0 0% Con ruột 

2.7 
Thân Thị Minh 

Trung 

011C021879 

tại HSC 
   0 0% Chị ruột 

2.8 Thân Thế Hào Không có    0 0% Anh ruột 

2.9 Thân Thị Minh Không có    0 0% Chị ruột 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Trúc 

2.10 Thân Thế Hùng Không có    0 0% Anh ruột 

2.11 Thân Thế Hiển Không có    0 0% Em ruột 

2.12 

Công ty Cổ phần 

Nước Sạch Life 

Purity  

 

Không có 
Tổng Giám 

Đốc 

+ ĐKKD 

0316385589 

+ Ngày cấp 

14/07/2020 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

27C Quốc Hương, 

Phường Thảo Điền, 

Quận 2, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

0 0%  

2.13 

Công ty Cổ phần 

Thương mại Dịch 

vụ Thiên Như Ý 
Không có 

Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

Tổng Giám 

đốc 

+ ĐKKD 

1101909308 

+ Ngày cấp 

26/02/2019 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

Thửa đất số 127, 

Đường Hùng Vương, 

Khu phố 2, Thị Trấn 

Thạnh Hóa, Huyện 

Thạnh Hoá, Tỉnh 

Long An, Việt Nam 

0 0%  

3 Bùi Thiện 

Phương Đông 
 

Phó Tổng 

Giám đốc  

khối Quản 

lý Xây dựng 

  
Cá nhân: 

31.100 CP 
0.07%  

3.1 Bùi Thiện Tứ Không có    0 0% Cha ruột 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

3.2 
Phạm Thị Ngọc 

Nga Không có    0 0% Mẹ ruột 

3.3 Nguyễn Văn Duy Không có    0 0% Cha vợ 

3.4 Dương Thị Đậu Không có    0 0% Mẹ vợ 

3.5 Nguyễn Thị Chúc Không có    0 0% Vợ 

3.6 
Bùi Ngọc 

Phương Uyên 
    0 0% Con 

3.7 Bùi Phương Nam     0 0% Con 

4 
Nguyễn Đức 

Thái 
 

Phó Tổng 

Giám Đốc 

Khối Kỹ 

thuật Thi 

công 

  
Cá nhân: 

20.000 CP 
0.04%  

4.1 
Nguyễn Chí 

Thành 
Không có    0 0% Cha ruột 

4.2 Cao Thị Thủy Không có    0 0% Mẹ ruột 

4.3 
Trần Xuân 

Cường 
Không có    0 0% Cha vợ 

4.4 Nguyễn Thị Đối Không có    0 0% Mẹ vợ 

4.5 
Trần Thị Thùy 

Linh 
Không có    0 0% Vợ 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

5 Nguyễn Văn Bắc  
Kế toán 

trưởng 
  

Cá nhân: 

 58.119 CP 
0.12%  

5.1 Nguyễn Văn Ry Không có    0 0% 
Bố đã 

mất  

5.2 
Bà Trần Thị 

Khương Không có    0 0% Mẹ 

5.3 
Nguyễn Văn 

Tuân 

Không có 
   0 0% Anh trai 

5.4 
Nguyễn Trọng 

Khanh 

Không có 
   0 0% Anh Trai 

5.5 Nguyễn Thị Vinh Không có    0 0% Chị gái 

5.6 
Nguyễn Văn 

Quang 

Không có 
   0 0% Anh Trai 

5.7 
Nguyễn Tuấn 

Ninh 

Không có 
   0 0% Anh trai 

5.8 
Nguyễn Ánh 

Hồng 

Không có 
   0 0% Anh trai 

5.9 Lê Thị Thu Không có    0 0% Vợ 

5.10 Nguyễn Tiến Bảo Không có    0 0% Con trai 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

5.11 
Nguyễn Lê Bảo 

Anh 

Không có 
   0 0% Con gái 

C. Thành viên Ban kiểm soát 

1 
 Nguyễn Viết 

Cương 
 

Trưởng Ban 

kiểm soát 
  

Cá nhân: 

33.865 CP  
0,07%   

1.1 Nguyễn Viết Đình  (không có)    0 0% Bố ruột 

1.2 Lê Thị Luyến (không có)    0 0% Mẹ ruột 

1.3 Lê Thị Hà (không có)    0 0% 
 

Vợ 

1.4 
Nguyễn Viết 

Khánh 
(không có)    0 0% Con ruột 

1.5 
Nguyễn Thị Mai 

Hương 
(không có)    0 0% Chị ruột 

1.6 
Nguyễn Thị 

Hường 
(không có)    0 0% Em ruột 

1.7 Nguyễn Viết Hoà (không có)    0 0% Em ruột 

1.8 
Công ty Cổ phần 

Bamboo Capital 
 

Thành viên 

BKS 

+ ĐKKD 

0311315789 

+ Ngày cấp 

26/12/2016 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

Tầng 14 Vincom 

Center, 72 Lê Thánh 

Tôn, P. Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. HCM 

24.809.735 CP 52,46% 

Bắt đầu 

từ 

10/5/201

9 

1.9 CTCP Tapiotek  Trưởng BKS 
+ ĐKKD 

3901277274 

Tổ 7, Khu phố 4, Thị 

Trấn Châu Thành, 
0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

+ Ngày cấp 

30/01/2019 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Tây Ninh 

Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Tây Ninh, Việt 

Nam 

2 
Huỳnh Thị Kim 

Tuyến 
 

Thành viên 

BKS 
  

Cá nhân: 

41.966 CP  
0,09%   

2.1 Huỳnh Phùng         
Bố ruột  

Đã mất 

2.2 Nguyễn Thị Biều  (không có)    0 0% Mẹ ruột 

2.3 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Liên Doanh Khai 

Thác Chế Biến 

Vật Liệu Xây 

Dựng An Giang 

 Trưởng BKS 

+ ĐKKD 

1600175162 

+ Ngày cấp 

12/11/2013 

+ Nơi cấp 

tỉnh An Giang 

Ấp Rò Leng, Xã Châu 

Lăng, Huyện Tri Tôn, 

An Giang 

0 0%  

2.4 
Công ty Cổ phần 

Tapiotek 
 

Thành viên 

HĐQT 

+ ĐKKD 

3901277274 

+ Ngày cấp 

30/01/2019 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Tây Ninh 

Tổ 7, KP4, Thị Trấn 

Châu Thành, Huyện 

Châu Thành , Tỉnh 

Tây Ninh. 

0  0%   
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

2.5 
Công ty TNHH 

B.O.T ĐT 830 
 

Thành viên 

HĐTV 

+ ĐKKD 

1101834236 

+ Ngày cấp 

27/10/2016 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Long An 

31 Đường số 10, ấp 4 

Khu dân cư Nam 

Long, Xã An Thạnh, 

Huyện Bến Lức, Long 

An 

0 0%  

2.6 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Dịch 

vụ Helios  

 
Phó Tổng 

Giám đốc 

+ ĐKKD 

0311656651 

 + Ngày cấp: 

22/03/2012  

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

Tầng 14, Tòa nhà 

Vincom, 72 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

0 0%  

2.7 

Công ty Cổ phần 

Tracodi Trading 

& Consulting 

 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó Tổng 

Giám đốc 

+ ĐKKD 

0315989450 

+ Ngày cấp: 

30/10/2019 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

89 Cách Mạng Tháng 

Tám, P. Bến Thành, 

Quận 1, Tp. HCM 

0 0%  

2.8 

Công ty Cổ phần 

Thương Mại 

Dịch Vụ Gia 

 
Phó Chủ tịch 

HĐQT 

+ ĐKKD 

0313758024 

+ Ngày cấp: 

218 Võ Văn Ngân, 

Phường Bình Thọ, 

Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

0 0%  
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

Khang 14/04/2016 

+ Nơi cấp: 

Sở Kế Hoạch và 

Đầu Tư TP.HCM 

Minh 

3 
Nguyễn Đăng 

Hải 
 

Thành viên 

BKS 
  0 0%  

3.1 
Nguyễn Đăng 

Dần 
(Không có)    0 0% Cha 

3.2 Phan Thị Sáo (Không có)    0 0% 
Mẹ, đã 

qua đời 

3.3 
Huỳnh Phương 

Thảo 
(Không có)    0 0% Vợ 

3.4 
Nguyễn Đăng 

Huy 
(Không có)    0 0% Con trai 

3.5 
Nguyễn Đăng 

Quân 
(Không có)    0 0% Con trai 
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

3.6 Nguyễn Thị Hằng (Không có)    0 0% Em gái 

3.7 
Công ty CP 

Tapiotek 
 

Thành viên 

HĐQT 

+ ĐKKD 

3901277274 

+ Ngày cấp 

30/01/2019 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT Tây Ninh 

Tổ 7, Khu phố 4, Thị 

Trấn Châu Thành, 

Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Tây Ninh, Việt 

Nam 

0 0%  

3.8 

Công ty CP 

SXKD Phân Bón 

Vinacafe 

 
Giám đốc 

điều hành 

+ ĐKKD 

6001007369 

+ Ngày cấp 

12/01/2010 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT tỉnh Đăk 

Lăk 

Tổ Lô D9-D10 Cụm 

Công nghiệp EaĐar, 

huyện Eakar, tỉnh 

Đăk Lăk 

0 0%  

3.9 

Công ty CP 

Thành Vũ Tây 

Ninh 

 
Tổng giám 

đốc 

+ ĐKKD 

3900682495 

+ Ngày cấp 

18/05/2009 

+ Nơi cấp 

Sở KHĐT TP. HCM 

Tổ 7, Khu phố 4, Thị 

Trấn Châu Thành, 

Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Tây Ninh 

0 0% 

Miễn 

nhiệm 

28/07/20

20 

 

 

http://www.hosocongty.vn/cong-ty-cp-san-xuat-kinh-doanh-phan-bon-vinacafe-com-318291.htm
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Stt Họ tên 

TK giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty  

(nếu có) 

Số CMND/ 

ĐKKD/ Hộ chiếu 

ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

 

 

D. Người Công bố thông tin 

1 
Nguyễn Thanh 

Hùng 
 

Phó chủ tịch 

HĐQT 

thường trực 

thứ 1 kiêm  

TGĐ 

    

Thông tin 

đã cung 

cấp ở 

mục A.2 

bảng này 






